PHẦN  ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I SINH HỌC 12

I.Trắc nghiệm:  Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
MÃ ĐỀ 121: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	A
	A
	D
	A


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	D
	D
	B
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	D
	C
	A


MÃ ĐỀ 122: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	C
	D


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	D
	D
	B
	B
	B


MÃ ĐỀ 123: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	A
	D
	C
	A


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	C
	C
	C
	B


MÃ ĐỀ 124: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	A
	B
	A
	C
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	C
	C
	A
	C


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	D
	C
	C
	B
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	A


MÃ ĐỀ 125: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	A


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	D
	B
	D
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	C
	C


MÃ ĐỀ 126: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	A
	C
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	C
	A


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	C
	D
	C
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	C
	C


MÃ ĐỀ 127: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	D


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	A
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	C


MÃ ĐỀ 128: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	D
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	B
	A


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đ/A
	D
	B
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	C
	A
	B
	C


II.Tự luận: ĐỀ 121, 123, 125, 127.
Câu 1. (1,0điểm) 

Vì alen b có chiều dài ko đổi -> Số nu ko đổi -> Đây là đột biến thay thế. (0,25 điểm)
- Vì alen b số liên kết hidro giảm 1 -> Đột biến thay thế cặp G –X bằng A – T(0,5 điểm)
=> Số nu loại A của alen b = 400 +1 = 401 (0,25 điểm) 

Câu 2. (0,5đ). 
            Giải thích tại sao trong thực tiễn tỉ lệ nam giới bị mù màu  cao hơn nữ giới?

- Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X quy định
- Nam bị bệnh mù màu có kiểu gen: XaY
-  Nữ bị bệnh mù màu có kiểu gen : XaXa(0,25 điểm)
Vậy nam giới chỉ cần mang 1 alen lặn đã gây bệnh, nữ phải mang 2 alen lặn mới gây bệnh nên trong thực tiễn tỉ lệ nam giới bị mù màu  cao hơn nữ giới(0,25 điểm)
Câu 3.(0,5 điểm) 
- Số tổ hợp ở F2: 9 + 7 = 16 → mỗi bên cơ thể F1 giảm phân cho 4 loại giao tử → F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) (0,25 điểm)
- F1 có kiểu gen dị hợp hai cặp mà xuất hiện 1 loại kiểu hình (100% hoa đỏ) và ở F2 xuất hiện tỉ lệ 9:7→ Xảy ra hiện tượng tương tác gen theo kiểu tương tác bổ sung. (0,25 điểm)
 Câu 4. (1,0 điểm)
- Người con trai đầu lòng bị bệnh máu khó đông có kiểu gen là XaY, đã nhận giao tử Xa từ người mẹ → người mẹ bình thường có kiểu gen là XAXa , bố bình thường có kiểu gen XAY. (0,5 điểm)
- P: XAXa × XAY . 

GP: (1/2 XA ,  1/2Xa) X (1/2 XA ,  1/2Y)

F1: KG 1/4XAXa ; 1/4XAXA ; XAY ; 1/4XaY 
-> Xác suất bị bệnh máu khó đông của người con thứ hai: ¼ (0,5 điểm)
II.Tự luận: ĐỀ 122, 124, 126, 128.
Câu 1. (1,0điểm) 

Vì alen b có chiều dài ko đổi -> Số nu ko đổi -> Đây là đột biến thay thế. (0,5 điểm)
- Vì alen b số liên kết hidro giảm 1 -> Đột biến thay thế cặp G –X bằng A – T
=> Số nu loại G của alen b = 400 -1 = 399 (0,5 điểm) 

Câu 2. (0,5đ). 
            Giải thích tại sao trong thực tiễn tỉ lệ nam giới bị máu khó đông cao hơn nữ giới?

- Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X quy định
- Nam bị bệnh máu khó đông có kiểu gen: XaY
-  Nữ bị bệnh máu khó đông có kiểu gen : XaXa(0,25 điểm)
Vậy nam giới chỉ cần mang 1 alen lặn đã gây bệnh, nữ phải mang 2 alen lặn mới gây bệnh nên trong thực tiễn tỉ lệ nam giới bị máu khó đông cao hơn nữ giới (0,25 điểm)
Câu 3.(0,5 điểm) 
- Số tổ hợp ở F2: 9 + 7 = 16 → mỗi bên cơ thể F1 giảm phân cho 4 loại giao tử → F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) (0,25 điểm)
- F1 có kiểu gen dị hợp hai cặp mà xuất hiện 1 loại kiểu hình (100% hoa đỏ) và ở F2 xuất hiện tỉ lệ 9:7→ Xảy ra hiện tượng tương tác gen theo kiểu tương tác bổ sung. (0,25 điểm)
Câu 4. (1,0 điểm)
- Người con trai đầu lòng bị bệnh mù màu có kiểu gen là XaY, đã nhận giao tử Xa từ người mẹ → người mẹ bình thường có kiểu gen là XAXa , bố bình thường có kiểu gen XAY. (0,25 điểm)
- P: XAXa × XAY . 

GP: (1/2 XA ,  1/2Xa) X (1/2 XA ,  1/2Y) (0,25 điểm)
F1: KG 1/4XAXa ; 1/4XAXA ; XAY ; 1/4XaY (0,25 điểm)
-> Xác suất bị bệnh máu mù màu của người con thứ hai: ¼ (0,25 điểm)
